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	KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT

NĂM HỌC 2011 – 2012

Môn: Sinh học
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 01 trang


BÀI THI THỨ HAI: TỰ LUẬN

Câu 1 (1,25 điểm).

a) Hãy giải thích vì sao trong quá trình nhân đôi ADN chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn.

b) Nghiên cứu sự di truyền của một gen ở một loài thực vật, người ta đem lai cây có kiểu gen AA với cây có kiểu gen aa được F1. Người ta phát hiện ở F1 có cây mang kiểu gen Aaa. Trình bày các cơ chế hình thành cơ thể có kiểu gen Aaa nói trên.
Câu 2 (1,25 điểm).
Khi giao phối giữa ruồi giấm cái có cánh chẻ với ruồi giấm đực có cánh bình thường thì thu được:

84 con cái có cánh chẻ.

79 con cái có cánh bình thường.

82 con đực có cánh bình thường.

Cho biết hình dạng cánh do một gen chi phối.

a) Giải thích kết quả phép lai trên.

b) Có nhận xét gì về sự tác động của các alen thuộc gen quy định hình dạng cánh.
Câu 3 (2,0 điểm).
a) Cấu trúc của một quần thể qua 3 thế hệ tự thụ phấn như sau 0,35 AA + 0,1 Aa + 0,55 aa=1. Xác định cấu trúc của quần thể ở thế hệ ban đầu.

b) Nêu khái niệm, cơ sở di truyền và các phương pháp tạo ưu thế lai. Tại sao ưu thế lai chỉ biểu hiện cao nhất ở F1 và giảm dần qua các thế hệ?

Câu 4 (0,5 điểm).

Khảo sát một bệnh di truyền ở người qua 3 thế hệ được phả hệ:
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a) Phân tích phả hệ để xác định qui luật di truyền chi phối bệnh trên.

b) Xác suất để cá thể 10 mang gen bệnh là bao nhiêu?

Câu 5 (2,00 điểm).

a) Giải thích tại sao chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn nhanh hơn so với ở quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội?

b) Phân biệt tiến hóa lớn và tiến hóa nhỏ.
Câu 6 (3,00 điểm).

a) Tần số tương đối của các alen trong một quần thể giao phối bị biến đổi do những nhân tố nào? Giải thích rõ mức độ ảnh hưởng của mỗi nhân tố đó?

b) Tại sao quần đảo lại được xem là phòng thí nghiệm nghiên cứu quá trình hình thành loài mới?

​
------- HẾT -------

	Họ và tên thí sinh:…………………………………
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